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MỘT SỐ SO SÁNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ CHUẨN VÀ HỆ CHẤT LƯỢNG CAO XÃ HỘI HÓA 

TT Tiêu chí Ngành Quốc tế học (hệ chuẩn) 
Ngành Quốc tế học CLC theo thông tư  
23/2014-TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT 

1. Đối tượng tuyển sinh a) Học sinh đã tốt nghiệp THPT và có kết quả kỳ thi THPT năm 2020 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng 
đầu vào cho từng tổ hợp bài thi/môn thi xét tuyển do Trường ĐHKHXH&NV quy định. 
b) Thí sinh có chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh (Cambridge 
International Examinations A-Level, UK; gọi tắt là chứng chỉ A-Level) đáp ứng quy định của 
ĐHQGHN (kết quả 3 môn thi theo các khối thi quy định của ngành đào tạo tương ứng đảm bảo mức 
điểm mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên). 
c) Thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đáp ứng quy 
định của ĐHQGHN (kết quả kỳ thi SAT đạt 1100/1600 hoặc 1450/2400 điểm trở lên). 
d) Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương 
đương đáp ứng quy định của ĐHQGHN. 
e) Học sinh hệ chuyên của các trường THPT chuyên thuộc ĐHQGHN và các trường THPT chuyên 
được Trường ĐHKHXH&NV phân bổ chỉ tiêu xét tuyển thẳng. 
g) Thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, của ĐHQGHN đáp ứng quy định của Trường ĐHKHXH&NV (học sinh giỏi 
quốc gia, học sinh đạt giải cuộc thi KH-KT quốc gia, học sinh khuyết tật đặc biệt nặng,...) 

2. Mã ngành QHX18 QHX43 
3. Tổ hợp xét tuyển theo kết quả thi 

THPT 
A01,C00,D01,D04,D78,D83 A01,C00,D01,D78 

Lưu ý: Thí sinh phải đảm bảo điều kiện môn 
Ngoại ngữ (tiếng Anh) của kì thi THPT quốc gia 
năm 2020 đạt tối thiểu điểm 4.0 trở lên (theo 
thang điểm 10) hoặc có các chứng chỉ ngoại ngữ 
quốc tế tương đương theo quy định của Bộ GD-
ĐT và ĐHQGHN. 

4. Chỉ tiêu 80 30 
5. Học phí năm học 2020-2021 (dự kiến) 980.000đ/tháng (9.800.000đ/năm) 3.500.000đ/tháng (35.000.000đ/năm). 



(tương đương 270.000đ/tín chỉ) 
6. Thời gian đào tạo 4 năm 4 năm 
7. Danh hiệu tốt nghiệp Cử nhân Cử nhân 
8. 

Tên văn bằng tốt nghiệp 
(Tiếng  Việt & Tiếng Anh) 

-  Cử nhân ngành Quốc tế học 
(The Degree of Bachelor in International Studies) 

 

- Cử nhân ngành Quốc tế học 
(Chương trình đào tạo chất lượng cao) 
The Degree of Bachelor in International Studies 
(Honors Program) 

9. Về chương trình đào tạo   
Tổng số tín chỉ 135 152 

Tổng số học phần 
47 

47 Học phần, trong đó: 
- Điều chỉnh: 7 học phần 

- Học phần mới: 9 học phần 
Số hướng chuyên ngành 4 1 

Học phần chuyên môn giảng dạy bằng tiếng 
Anh 

4 (9TC) 12 (31TC) 

Chuẩn đầu ra B1 B2 
10. 

Giảng viên tham gia 

Có trình độ thạc sĩ trở lên Có trình độ thạc sĩ trở lên. 
(Riêng giảng viên dạy lý thuyết các học phần 
thuộc khối kiến thức ngành, chuyên ngành phải 
có trình độ tiến sĩ hoặc chức danh giáo sư, phó 
giáo sư hoặc có trình độ thạc sĩ tốt nghiệp ở các 
trường đại học của các nước  
phát triển đúng ngành hoặc thuộc ngành gần; 

11. Điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ 
đào tạo và nghiên cứu khoa học 

- Phòng học khang trang, đảm bảo đầy đủ điều 
kiện học tập 

- Có đủ giáo trình, tài liệu tham khảo trong, ngoài 
nước và được cập nhật thường xuyên; có thư viện 
và thư viện điện tử cho giảng viên và sinh viên tra 
cứu và sử dụng trong giảng dạy, học tập và 
NCKH. 

 

- Có phòng học riêng. 

- Có đủ giáo trình, tài liệu tham khảo trong, ngoài 
nước và được cập nhật thường xuyên; có thư viện 
và thư viện điện tử cho giảng viên và sinh viên tra 
cứu và sử dụng trong giảng dạy, học tập và 
NCKH. 

- Có đủ cơ sở thực tập;  


